Ngày soạn: 9/3/2022                                                                          Ngày kiểm tra:17/3/2022
Tiết 52.                                           KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II.
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức.
- Củng cố và đánh giá mục độ tiếp thu kiến thức của HS về các loại hidrocacbon mạch hở: ankan, anken, ankadien, ankin
2. Năng lực.
- Năng lực tự học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tính toán hóa học 
3. Phẩm chất.
- Rèn sự nhanh nhẹn, tính cẩn thận, kiên trì, khả năng lập luận, diễn đạt, tư duy logic, sáng tạo và ý thức tự học, tự giác trong học tập.
II. TRỌNG TÂM: hidrocacbon mạch hở
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
GV : + Để kiểm tra, đáp án, biểu điểm, hướng dẫn chấm.
HS  : + Ôn tập kiến thức theo nội dung đã hướng dẫn.
IV. Phương pháp.
                     Hình thức kiểm tra : 70% trắc nghiệm (28 câu) và 30% tự luận (4 bài).
V. Đề kiểm tra
PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Chất nào sau đây thuộc hiđrocacbon?
A. C5H10.		B. C2H4(OH)2.		C. CH3COOH.	D. Na2CO3.
Câu 2. Chất nào sau đây có chứa liên kết đôi trong phân tử?
A. C2H6.		B. C2H2.			C. C2H4.		D. CH4.
Câu 3. Ankin có công thức tổng quát là


A. CnH2n + 2với (n  1).		B. CnH2nvới (n 2).	


C. CnH2n – 2 với (n 2).		D. CnH2n – 6 với (n6).
Câu 4. Số nguyên tử Cacbon trong phân tử butan là
A. 4.			B. 6.			C. 5.			D. 10.
Câu 5. Chất nào sau đây mạch  hở mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn
A. C2H2.		B. C3H4.		C. C2H4.		D. C4H10.
Câu 6. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái khí?
A. C15H32.		B. C7H16.		C. CH4.		D. C10H22.
Câu 7. Chất nào sau đây thuộc hiđrocacbon no?
A. Etan.		B. Axetilen.		C. Etilen.		D. Propilen.
Câu 8. Phản ứng đặc trưng của Ankan là
A. phản ứng thế với halogen.		B. phản ứng cộng với hiđro.
C. phản ứng trùng hợp.			D. phản ứng thủy phân.
Câu 9. Propan tác dụng với Cl2 ( askt; 1:1) sản phẩm chính thu được có công thức
A. CH3-CH2-CH2Cl.				B. CH3-CHCl-CH3.		
C. CH3-CHCl-CH2Cl.			D. CH2Cl-CH2- CH2Cl.
Câu 10. Đốt cháy hết 1 mol CH4 thì số mol nước thu được là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 11. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. CH4.		B. C3H6.		C. C5H12.		D. C4H10.
Câu 12. Chất nào sau đây là đồng phân của but – 2 – en?
A. But – 1 – en.	B. But – 1 – in.	C. But – 1 – in.	D. Buta – 1,3 – đien.
Câu 13. Etilen có tên gọi khác là
A. Etan.		B. Eten.		C. axetilen.		D. propan.
Câu 14. Chất nào sau đây thuộc cùng dãy đồng đẳng của anken?
A. Benzen.		B. Buten.		C. isopren.		D. axetilen.
Câu 15. Chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng của Axetilen?
A. Etilen.		B. Propan.		C. But-1-en.		D. Propin.
Câu 16. Chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo về mạch cacbon?
A. C2H2.		B. C2H4.		C. C4H10.		D. C3H8.
Câu 17. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thuộc anken ứng với công thức phân tử C4H8?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 18. Cho dãy các chất: CH4; C2H2; C4H10; C7H16, C2H4. Có bao nhiêu chất trong dãy ở thể khí điều kiện thường?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 19. Trong phòng thí nghiệm, CH4 được điều chế trực tiếp từ chất nào sau đây?
A. Al4C3.		B. CaC2.		C. C2H2.		D. C2H4.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. But-2-in tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa.			
B. Propilen làm nhạt mầu nước brom ở nhiệt độ thường.
C. C2H6 tham gia phản ứng trùng hợp. 	
D. C3H8 tham gia phản ứng cộng với H2.
Câu 21. Ankan X có % khối lượng hiđro bằng 16%. Công thức phân tử của X là
A. C8H18.		B. C4H10.		C. C5H12.		D. C7H16.
Câu 22. Chất nào sau đây là sản phẩm chính khi HBr tác dụng với propilen?
A. CH3CH2CH2Br.				B. CH3CH(Br)CH3.
C. CH3CH2CH3.				D. CH3CH(Br)CH2Br.
Câu 23. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. But – 1 – en.				B. But – 2 – in.
C. Pent – 1 – en.				D. Pent – 2 – en.
Câu 24. Số liên kết đôi trong phân tử buta-1,3-đien là
A. 1.			B. 4.			C. 3.			D. 2.
Câu 25. Công thức phân tử của đivinyl là
A. C5H8.		B. C4H6.		C. C4H8.		D. C5H10.
Câu 26. Trùng hợp hiđrocacbon X, thu được poliisopren hay cao su isopren. Chất X là
A. But – 1 – en.				B. Đivinyl.		
C. Isopren.					D. But – 2 – in.
Câu 27. Buta – 1,3 – đien phản ứng với HBr (tỉ lệ mol 1 : 1) theo kiểu 1-2, thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây?
A. CH2 = CH – CHBr – CH3.		B. CH3 – CH = CH – CH2Br.
C. CH2 = CH – CH2 – CH2Br.		D. CH3 – CH2 – CH2 – CH2Br.
Câu 28. Cho chất X vào H2O, thu được khí Y. Khí Y tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa. Chất nào sau đây là X?
A. CH4.		B. Al4C3.		C. CaC2.		D. CH3COONa.
PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29(1 điểm).
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ sau:



CaC2 C2H2 C2H4C2H4(OH)2

                                    (4)                                                                                                                                                                
                                                                    CH2Br-CH2Br
Câu 30(1 điểm).
Đốt cháy hết 8,4 gam C4H8 bằng oxi thu được m gam nước. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Xác định giá trị của m?
Câu 31 (0,5 điểm).
Khi brom hóa một ankan X chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với O2 là 151/32. Xác định công thức cấu tạo của ankan X ?
Câu 32 (0,5 điểm).
Hỗn hợp X gồm 0,6 mol H2 ; 0,2 mol etilen và 0,1 mol axetilen. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni), sau một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với hiđro bằng 5,875. Dẫn Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy có m gam brom tham gia phản ứng. Xác định giá trị của m?
-------------HẾT ----------

ĐÁP ÁN
PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	A
	B
	D
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	C


PHẦN TỰ LUẬN 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
(1 điểm)
	
(1). CaC2 + 2H2O Ca(OH)2  + C2H2     (1)
	0,25

	
	
(2). C2H2   +     H2 C2H4                         
	0,25

	
	
(3). 3C2H4+2KMnO4+4H2O   3C2H4(OH)2+2KOH+2MnO2                      
	0,25

	
	
(4). C2H4    +  Br2    CH2Br-CH2Br
* Nếu thiếu điều kiện phản ứng hoặc không cân bằng thì trừ một nữa số điểm của mỗi phần.
	0,25

	Câu 30
(1 điểm)
	nC4H8 =8,4/56=0,15 (mol)
	0,25

	
	
C4H8 + 6O2  4CO2  +  4H2O   
	0,5

	
	Theo pt có: nH2O=0,15*4=0,6 => mH2O=0,6*18=10,8(g)
	0,25

	Câu 31
(0.5 điểm)
	Gọi CT của ankan là CnH2n+2 
→ CT của dẫn xuất là CnH2n+1Br   (n ≥ 1, nguyên)
Mdẫn xuất = 151   
→ 14n + 81 = 151  → n = 5 (thỏa mãn điều kiện)
	0,25

	
	→ CT phân tử của ankan là C5H12 thoả mãn khi phản ứng với Br2 tạo một dẫn xuất monobrom duy nhất
→ Công thức cấu tạo của X là:           CH3 
                                                              |
                                                  CH3 – C – CH3 
                                                              |   
                                                             CH3   
	0,25

	Câu 32
(0.5 điểm)
	
 = 5,875.2 = 11,75   
mY = mX <=> 0,6.2 + 0,2.28 + 0,1.26 = nY*11,75 → nY = 0,8
nH2 phản ứng = nX – nY = 0,6 + 0,2 + 0,1 – 0,8 = 0,1  
	0,25

	
	Bảo toàn số mol liên kết π ta có: 
0,2*1+0,1*2=0,1+m:160 => m=48 (gam)
	0,25
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